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LUẬT CỦA QUỐC HỘI

Sửađổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,

bổ sung theo Nghị quyết số51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X,

kỳ họp thứ 10;

Luật này sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Bộ luật lao động đã được Quốc hội khóa IX, kỳ họp

thứ 5 thông qua ngày23 tháng 6 năm 1994.

 

Điều 1

Sửa đổi, bổsung Lời nói đầu và một số điều của Bộ luật lao động:

1 -Đoạn cuối của Lời nói đầu được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Bộluật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người laođộng, đồng

thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động,tạo điều kiện cho mối quan

hệ lao động được hài hòa và ổn định, góp phần phát huytrí sáng tạo và tài năng của người lao

động trí óc và lao động chân tay, của ngườiquản lý lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng

và tiến bộ xã hội trong laođộng, sản xuất, dịch vụ, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao

động, góp phầncông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã

hộicông bằng, dân chủ, văn minh".

2 -Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều18

1 - Tổ chứcgiới thiệu việc làm có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao

động;cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập,cung

ứng thông tin về thị trường lao động và nhiệm vụ khác theo quy định củapháp luật.
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Chính phủquy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việclàm.

2 - Tổ chứcgiới thiệu việc làm được thu phí, được Nhà nước xét giảm, miễn thuế và được

tổchức dạy nghề theo các quy định tại Chương III của bộ luật này.

3 - Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước đối với các tổ chứcgiới

thiệu việc làm".

3 -Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều27

1 - Hợp đồnglao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồnglao động không xác định thời hạn.

Hợp đồng laođộng không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác

địnhthời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồnglao động xác định thời hạn.

Hợp đồng laođộng xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn,

thờiđiểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến36 tháng;

c) Hợp đồnglao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới

12tháng.

2 - Khi hợpđồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà

ngườilao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồnglao động

hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kếthợp đồng lao động mới,

hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động khôngxác định thời hạn. Trường hợp hai

bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồngxác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm

một thời hạn, sau đó nếu người laođộng vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao

động không xác địnhthời hạn.

3 - Không đượcgiao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định

màthời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12tháng trở

lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làmnghĩa vụ quân sự, nghỉ theo

chế độ thai sản hoặc nghỉ việc có tính chất tạmthời khác".

4 -Khoản 3 Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau:



"3 -Trong trường hợp phát hiện hợp đồng lao động có nội dung quy định tại khoản 2Điều này,

thì Thanh tra lao động hướng dẫn và yêu cầu các bên sửa đổi, bổ sungcho phù hợp. Nếu các

bên không sửa đổi, bổ sung thì Thanh tra lao động có quyềnbuộc hủy bỏ các nội dung đó;

quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên được giảiquyết theo quy định của pháp luật".

5 -Điều 31 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều31

Trong trườnghợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu,

quyềnquản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao độngkế tiếp

phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với ngườilao động. Trong trường

hợp không sử dụng hết số lao động hiện có thì phải có phươngán sử dụng lao động theo quy

định của pháp luật.

Người laođộng phải chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều này, được trợ cấpmất

việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ luật này".

6 -Điều 33 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều33

1 - Hợp đồnglao động có hiệu lực từ ngày giao kết hoặc từ ngày do hai bên thỏa thuận hoặctừ

ngày người lao động bắt đầu làm việc.

2 - Trongquá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu thay đổi nội dunghợp

đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất ba ngày. Việc thay đổi nộidung hợp đồng lao

động được tiến hành bằng cách sửa đổi, bổ sung hợp đồng laođộng đã giao kết hoặc giao kết

hợp đồng lao động mới. Trường hợp hai bên khôngthỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung hoặc

giao kết hợp đồng lao động mới thìtiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết hoặc

chấm dứt theo quy địnhtại khoản 3 Điều 36 của Bộ luật này".

7 -Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều37

1- Người laođộng làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến

36tháng, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thờihạn dưới

12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trongnhững trường hợp sau

đây:



a) Không đượcbố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các

điềukiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Không đượctrả công đầy đủ hoặc trả công không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp

đồng;

c) Bị ngượcđãi; bị cưỡng bức lao động;

d) Bản thânhoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện

hợpđồng;

đ) Được bầulàm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức

vụtrong bộ máy nhà nước;

e) Người laođộng nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của thầy thuốc;

g) Người laođộng bị ốm đau, tai nạn đã điều trị ba tháng liền đối với người làm việc theohợp

đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và một phần tưthời hạn hợp

đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụhoặc theo một công việc

nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng laođộng chưa được hồi phục.

2 - Khi đơnphương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người

laođộng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Đối vớicác trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g: ít nhất ba ngày;

b) Đối vớicác trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ; ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồngxác

định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; ít nhất ba ngày nếu là hợp đồngtheo mùa vụ hoặc

theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng;

c) Đối vớitrường hợp quy định tại điểm e: theo thời hạn quy định tại Điều 112 của Bộ luậtnày.

3 - Ngườilao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn

phươngchấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trướcít

nhất 45 ngày; người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị sáu tháng liềnthì phải báo trước ít

nhất ba ngày".

8 -Điều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều38

1 - Người sửdụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những

trườnghợp sau đây:



a) Người laođộng thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng;

b) Người laođộng bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại Điều 85 của Bộ luật này;

c) Người laođộng làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn ốm đau đã điều trị

12tháng liền, người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ12 tháng đến

36 tháng ốm đau đã điều trị sáu tháng liền và người lao động làmtheo hợp đồng lao động theo

mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thờihạn dưới 12 tháng ốm đau đã điều trị quá

nửa thời hạn hợp đồng lao động, mà khảnăng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người

lao động bình phục, thì đượcxem xét để giao kết tiếp hợp đồng lao động;

d) Do thiêntai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính

phủ,mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phảithu hẹp

sản xuất, giảm chỗ làm việc;

đ) Doanhnghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động.

2 - Trướckhi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo các điểm a, b và c khoản 1

Điềunày, người sử dụng lao động phải trao đổi, nhất trí với Ban chấp hành công đoàncơ sở.

Trong trường hợp không nhất trí, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổchức có thẩm quyền.

Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cho cơ quan quản lý nhà nước vềlao động địa phương biết, người

sử dụng lao động mới có quyền quyết định vàphải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Trường hợp không nhất trí vớiquyết định của người sử dụng lao động, Ban chấp hành công

đoàn cơ sở và ngườilao động có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do

phápluật quy định.

3 - Khi đơnphương chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản

1Điều này, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) ít nhất45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) ít nhất30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36tháng;

c) ít nhấtba ngày đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất địnhcó

thời hạn dưới 12 tháng".

9 -Điều 41 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều41


